PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

         HUYỆN XUYÊN MỘC 



  NĂM HỌC 2017-2018 

               ---------------------                                              ---------------------

           ĐỀ CHÍNH THỨC                                          MÔN: NGỮ VĂN 9  

  


                                     Thời gian làm bài: 90 phút (không kể giao đề)

                     



            Kiểm tra, ngày 21 tháng 12  năm 2017

Câu 1: (2,0 điểm)

a. Đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi bên dưới: 

     Trên một chiếc tàu viễn dương nọ, viên thuyền phó có thói nghiện rượu, còn viên thuyền trưởng lại là người rất ghét chuyện uống rượu. Một hôm, thuyền trưởng ghi vào nhật kí của tàu:
        - Hôm nay thuyền phó lại say rượu.
    Hôm sau, đến phiên trực của mình, viên thuyền phó đọc thấy câu này, bèn viết vào trang sau:

        - Hôm nay thuyền trưởng không say rượu.
    Trong mẩu chuyện này có câu nào không tuân thủ phương châm hội thoại. Đó là phương châm hội thoại nào? 

b.  Hãy chỉ ra và phân tích ngắn gọn giá trị biểu đạt của biện pháp tu từ có trong câu thơ sau:

Biển cho ta cá như lòng mẹ

Nuôi lớn đời ta tự buổi nào.

(Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận)

Câu 2: (3,0 điểm)

       a. Nêu tình huống đặc sắc trong hai truyện ngắn Làng của Kim Lân, Lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long?

       b. Từ tình huống trong truyện ngắn Lặng lẽ Sapa mà em vừa nêu, hãy phân tích cái hay của tình huống đó?

Câu 3: (5 điểm) Mỗi lần làm được một việc tốt là mỗi lần ta hạnh phúc. Hãy kể lại một việc làm tốt của em khiến em hạnh phúc.
Lưu ý: Bài văn có kết hợp yếu tố nghị luận và miêu tả nội tâm.

---Hết---

Họ tên học sinh:………………………...      SBD………………..............

Chữ  ký giám thị 1:……………………....     Chữ ký giám thị 2:………...

       UBND HUYỆN XUYÊN MỘC

PHÒNG GD- ĐT HUYỆN XUYÊN MỘC

  HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018- MÔN: NGỮ VĂN

                                                  Thời gian làm bài: 90 phút( không kể giao đề) 

Ngày thi, 21 tháng 12 năm 2017

ĐỀ CHÍNH THỨC:

Câu 1.( 2,0điểm)
a. - HS chỉ ra câu vi phạm phương châm hội thoại : Hôm nay thuyền trưởng không say rượu. ( 0.5 điểm)

- Nêu được phương châm vi phạm : Phương châm về lượng. ( 0.5 điểm )

b. Hs trả lời được biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu thơ: 

  So sánh.                                              0,25 đ

 Hình ảnh so sánh:  biển với lòng mẹ                                      0,25 đ

Tác dụng: Thể hiện lòng biết ơn sâu nặng của ngư dân đối với biển cả quê hương  .0,5đ

Câu 2( 3điểm)

  a.( 1 điểm)  Hs nêu ra được tình huống mỗi đáp án đúng   0,5 điểm.
- Tình huống trong truyện ngắn Làng của Kim Lân là: Ông Hai  nghe tin làng chợ Dầu theo Việt gian. 0,5đ 

- Tình huống trong truyện ngắn Lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long là: cuộc gặp gỡ tình cờ giữa ông họa sĩ già, cô kỹ sư trẻ với anh thanh niên. 0,5đ

b. ( 2 điểm)  Học sinh có thể có nhiều cách trình bày khác nhau nhưng cần đảm bảo các ý sau:

- Tình huống nhẹ nhàng  tạo ra cuộc gặp gỡ thú vị giữa những con người biết sống đẹp và có khát vọng cống hiến.

- Qua cuộc gặp gỡ giúp cho các nhân vật tìm thấy được lý tưởng và hiểu rõ hơn ý nghĩa của cuộc sống để  làm việc và cống hiến.

- Cuộc gặp gỡ còn có sức lan tỏa đến mọi người về khát vọng sống, đặc biệt là các bạn trẻ…

Câu 3( 5điểm)

Yêu cầu chung:
+ Làm đúng kiểu bài văn tự sự kết hợp với yếu tố miêu tả, biểu cảm, đối thoại, độc thoại, độc thoại nội tâm và nghị luận.

 + Xây dựng được tình huống truyện hợp lý, lôi cuốn người đọc qua đó bộc lộ được những tình cảm, cảm xúc chân thành trong sáng.

+ Bố cục chặt chẽ, rõ ràng, mạch lạc.

+ Trình bày sạch đẹp, ngôn ngữ trong sáng, câu văn dễ hiểu.      
a. Mở bài: (0.5đ)
 Dẫn dắt và giới thiệu được việc làm tốt.

b. Thân bài: (4đ)
- Kể lại diễn biến câu chuyện theo một trình tự hợp lí:   

+ Việc tốt mà bạn đã làm là gì? Thời gian và địa điểm bạn làm công việc đó?

+ Có bao nhiêu người hay chỉ mình bạn?

+ Có người khác chứng kiến hay không?

+ Tâm trạng của người được em giúp đỡ như thế nào?

- Tâm trạng khi làm được việc tốt, kỉ niệm đó có ý nghĩa như thế nào đối với mình ở thời điểm đó và bây giờ (miêu tả nội tâm)

 - Bài học rút ra (nghị luận)

c. Kết bài: (0.5đ)
Chốt lại vấn đề và đưa ra những việc làm sau này của mình và lời khuyên đối với mọi người.

(Những gợi ý trên mang tính chất tương đối. Giáo viên chấm có thể linh hoạt cho điểm theo cách trình bày sáng tạo của học sinh.)   
